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Đơn vị: Khoa Khoa học Chính trị
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục công dân
 1  6106606  Phạm Phúc Định  21/12/91  ML1068A1   2.99  122  Khá  Giáo dục công dân  Sư phạm Giáo dục công dân  

 Ngành học: Triết học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403923 Nguyễn Thanh Tiền  23/10/95  ML14U3A1   2.56  140  Khá  Triết học    
 2  B1506084 Võ Thái Bảo  28/02/97  ML15U3A1   2.91  140  Khá  Triết học    
 3  B1506086 Nguyễn Thị Thúy Cầm  06/05/96  ML15U3A1  N  2.88  140  Khá  Triết học    
 4  B1506087 Huỳnh Thị Kim Chi  30/03/97  ML15U3A1  N  3.18  140  Khá  Triết học    
 5  B1506092 Danh Thị Ngọc Giào  18/10/96  ML15U3A1  N  2.86  142  Khá  Triết học    
 6  B1506093 Đặng Thị Trúc Hậu  05/04/96  ML15U3A1  N  2.59  140  Khá  Triết học    
 7  B1506095 Trần Thị Kim Huyền  18/12/97  ML15U3A1  N  2.87  140  Khá  Triết học    
 8  B1506101 Lê Thị Như Ngọc  24/10/97  ML15U3A1  N  3.19  140  Khá  Triết học    
 9  B1506103 Lê Thị Hồng Nhiên  13/08/97  ML15U3A1  N  2.90  140  Khá  Triết học    

 10  B1506105 Phan Thị Cẩm Nhung  14/10/97  ML15U3A1  N  2.70  140  Khá  Triết học    
 11  B1506106 Trần Thị Huỳnh Như  29/04/97  ML15U3A1  N  3.09  140  Khá  Triết học    
 12  B1506111  Lê Mỹ Thanh  30/01/97  ML15U3A1  N  2.98  140  Khá  Triết học    
 13  B1506114  Dương Thị Thu  30/01/97  ML15U3A1  N  2.81  144  Khá  Triết học    
 14  B1506118  Lê Thị Ngọc Trang  29/08/97  ML15U3A1  N  3.16  144  Khá  Triết học    
 15  B1506120 Nguyễn Thị Trân  17/02/97  ML15U3A1  N  2.91  140  Khá  Triết học    
 16  B1506123 Trương Bảo Trúc  20/07/97  ML15U3A1  N  3.09  140  Khá  Triết học    
 17  B1506126 Lưu Thị Mỹ Xuyên  19/10/97  ML15U3A1  N  2.81  142  Khá  Triết học    
 18  B1506127 Nguyễn Huỳnh Chúc Anh  24/12/97  ML15U3A2  N  3.27  140  Giỏi  Triết học    
 19  B1506130 Lê Thành Cây  10/12/95  ML15U3A2   3.16  140  Khá  Triết học    
 20  B1506132 Nguyễn Thị Kiều Chi  15/09/97  ML15U3A2  N  2.98  140  Khá  Triết học    
 21  B1506133 Nguyễn Thị Mỹ Dung  23/10/97  ML15U3A2  N  3.15  140  Khá  Triết học    
 22  B1506135 Trịnh Thùy Dương  10/05/97  ML15U3A2  N  3.23  142  Giỏi  Triết học    
 23  B1506137 Nguyễn Ngọc Hân  23/06/97  ML15U3A2  N  2.90  140  Khá  Triết học    
 24  B1506141 Trương Nguyễn Khả Khâm  24/01/97  ML15U3A2  N  3.40  140  Giỏi  Triết học    
 25  B1506142 Nguyễn Thúy Lam  02/09/97  ML15U3A2  N  3.28  140  Giỏi  Triết học    
 26  B1506146 Bùi Thị Thảo Nguyên  20/01/97  ML15U3A2  N  3.45  140  Giỏi  Triết học    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 27  B1506147 Võ Trọng Thống Nhất  26/10/97  ML15U3A2   3.24  140  Giỏi  Triết học    
 28  B1506150 Phan Thị Huỳnh Như  20/11/96  ML15U3A2  N  3.00  140  Khá  Triết học    
 29  B1506153 Cao Nhật Phi  01/01/94  ML15U3A2   3.19  140  Khá  Triết học    
 30  B1506154 Lâm Thị Diễm Sương  09/01/92  ML15U3A2  N  2.78  140  Khá  Triết học    
 31  B1506156 Trần Công Thành  11/01/97  ML15U3A2   3.04  140  Khá  Triết học    
 32  B1506159 Nguyễn Văn Thuận  08/03/97  ML15U3A2   3.19  140  Khá  Triết học    
 33  B1506161 Phạm Kiều Thy  16/02/97  ML15U3A2  N  2.95  140  Khá  Triết học    
 34  B1506162 Phan Nguyễn Thủy Tiên  06/10/97  ML15U3A2  N  2.72  140  Khá  Triết học    
 35  B1506165 Lê Thị Mỹ Trinh  20/06/97  ML15U3A2  N  2.48  140  Trung bình  Triết học    
 36  B1506166 Nguyễn Trung Trí  03/05/97  ML15U3A2   2.74  140  Khá  Triết học    
 37  B1506167 Nguyễn Thị Trúc  01/01/97  ML15U3A2  N  2.74  140  Khá  Triết học    
 Ngành học: Chính trị học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403956 Nguyễn Ngọc Thiên Hồng  14/05/95  ML14V9A2  N  2.73  140  Khá  Chính trị học    
 2  B1411126  Trần Tiểu Nhật  07/01/96  ML14V9A2  N  2.90  140  Khá  Chính trị học    
 3  B1411139  Cao Thị Phương Thảo  14/03/96  ML14V9A1  N  2.88  140  Khá  Chính trị học    
 4  B1507476 Lê Thị Kim Anh  01/01/97  ML15V9A1  N  3.44  141  Giỏi  Chính trị học    
 5  B1507477 Trần Thị Cẩm Anh  12/11/96  ML15V9A1  N  3.40  140  Giỏi  Chính trị học    
 6  B1507479 Nguyễn Thanh Di  18/11/97  ML15V9A1   3.30  142  Giỏi  Chính trị học    
 7  B1507480 Huỳnh Hải Đăng  13/01/96  ML15V9A1   3.37  140  Giỏi  Chính trị học    
 8  B1507481 Huỳnh Thanh Đượm  12/01/97  ML15V9A1   3.26  141  Giỏi  Chính trị học    
 9  B1507482 Lâm Bảo Giang  30/08/97  ML15V9A1   3.19  140  Khá  Chính trị học    

 10  B1507483 Nguyễn Thị Hài  21/10/97  ML15V9A1  N  3.17  140  Khá  Chính trị học    
 11  B1507485 Nguyễn Thanh Hiền  07/04/97  ML15V9A1   2.75  142  Khá  Chính trị học    
 12  B1507486 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa  12/04/96  ML15V9A1  N  2.81  142  Khá  Chính trị học    
 13  B1507487 Nguyễn Hoa Huệ  02/07/95  ML15V9A1  N  3.38  140  Giỏi  Chính trị học    
 14  B1507491 Trần Vũ Luân  11/12/96  ML15V9A1   2.96  140  Khá  Chính trị học    
 15  B1507492 Ngô Ngọc Huệ Mẫn  31/08/97  ML15V9A1  N  2.85  142  Khá  Chính trị học    
 16  B1507493 Ngô Liễu My  11/03/97  ML15V9A1  N  2.88  140  Khá  Chính trị học    
 17  B1507494 Nguyễn Thị Ngọc Nga  26/09/97  ML15V9A1  N  3.09  140  Khá  Chính trị học    
 18  B1507495 Nguyễn Thị Huệ Ngân  24/10/97  ML15V9A1  N  3.32  143  Giỏi  Chính trị học    
 19  B1507496 Nguyễn Tuyết Nghi  05/04/97  ML15V9A1  N  3.09  140  Khá  Chính trị học    
 20  B1507497 Trịnh Yến Ngọc  29/07/97  ML15V9A1  N  3.53  143  Giỏi  Chính trị học    
 21  B1507499 Nguyễn Quỳnh Như  07/07/97  ML15V9A1  N  3.00  140  Khá  Chính trị học    
 22  B1507500 Đoàn Minh Phát  06/06/97  ML15V9A1   2.90  140  Khá  Chính trị học    
 23  B1507501 Dương Ngọc Phụng  20/05/97  ML15V9A1  N  2.62  142  Khá  Chính trị học    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 24  B1507502 Lý Thị Bé Quyên  25/03/96  ML15V9A1  N  2.63  140  Khá  Chính trị học    
 25  B1507503 Dương Thị Kim Sang  13/10/97  ML15V9A1  N  3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 26  B1507506 Nguyễn Thị Kim Thảo  07/05/96  ML15V9A1  N  3.14  140  Khá  Chính trị học    
 27  B1507507 Ngô Văn Thoại  28/08/97  ML15V9A1   3.07  142  Khá  Chính trị học    
 28  B1507508 Lê Phước Thuận  05/11/97  ML15V9A1   2.90  140  Khá  Chính trị học    
 29  B1507509 Trần Anh Thư  01/10/97  ML15V9A1  N  3.31  140  Giỏi  Chính trị học    
 30  B1507510 Lê Thị Kim Tiên  26/03/97  ML15V9A1  N  3.59  140  Giỏi  Chính trị học    
 31  B1507511  Nguyễn Vĩnh Tiến  18/08/97  ML15V9A1   3.11  140  Khá  Chính trị học    
 32  B1507513 Bùi Thị Huyền Trân  11/09/96  ML15V9A1  N  2.99  140  Khá  Chính trị học    
 33  B1507514 Võ Ngọc Trân  28/08/97  ML15V9A1  N  2.94  140  Khá  Chính trị học    
 34  B1507515 Trần Thị Bích Tuyền  08/01/97  ML15V9A1  N  3.59  143  Giỏi  Chính trị học    
 35  B1507516 Quách Minh Vinh  14/01/95  ML15V9A1   3.78  140  Xuất sắc  Chính trị học    
 36  B1507517 Nguyễn Thị Như Ý  07/11/97  ML15V9A1  N  3.31  140  Giỏi  Chính trị học    
 37  B1507520 Bùi Thị Bé Ái  22/09/96  ML15V9A2  N  2.94  140  Khá  Chính trị học    
 38  B1507522 Nguyễn Thị Thùy Dương  10/07/97  ML15V9A2  N  3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 39  B1507523 Nguyễn Sang Đông  07/09/97  ML15V9A2   3.40  140  Giỏi  Chính trị học    
 40  B1507526 Huỳnh Bội Hân  27/03/97  ML15V9A2  N  3.20  140  Giỏi  Chính trị học    
 41  B1507527 Nguyễn Thị Ngọc Hân  07/05/97  ML15V9A2  N  3.10  140  Khá  Chính trị học    
 42  B1507528 Tô Thị Diệu Hiền  10/05/97  ML15V9A2  N  3.22  141  Giỏi  Chính trị học    
 43  B1507530 Nguyễn Thế Huy  17/10/97  ML15V9A2   3.24  140  Giỏi  Chính trị học    
 44  B1507531 Nguyễn Minh Khoa  16/12/97  ML15V9A2   3.12  140  Khá  Chính trị học    
 45  B1507532 Trần Khánh Linh  19/06/95  ML15V9A2   3.31  140  Giỏi  Chính trị học    
 46  B1507533 Trần Lộc  15/02/97  ML15V9A2   3.27  140  Giỏi  Chính trị học    
 47  B1507534 Lê Công Lực  19/06/96  ML15V9A2   3.26  140  Giỏi  Chính trị học    
 48  B1507535 Ngô Ái Mụi  08/09/96  ML15V9A2  N  3.31  140  Giỏi  Chính trị học    
 49  B1507536 Phạm Thị Kiều My  10/05/97  ML15V9A2  N  2.99  140  Khá  Chính trị học    
 50  B1507538 Võ Thanh Ngân  14/11/97  ML15V9A2  N  3.26  140  Giỏi  Chính trị học    
 51  B1507539 Trần Lễ Nghĩa  01/09/97  ML15V9A2   3.29  140  Giỏi  Chính trị học    
 52  B1507540 Dương Thị Bích Nhan  01/06/97  ML15V9A2  N  2.96  140  Khá  Chính trị học    
 53  B1507541 Võ Thị Nhiểu  11/06/97  ML15V9A2  N  3.37  140  Giỏi  Chính trị học    
 54  B1507542 Trần Thị Huỳnh Như  08/07/97  ML15V9A2  N  2.95  140  Khá  Chính trị học    
 55  B1507544 Nguyễn Thị Yến Phượng  19/01/97  ML15V9A2  N  2.97  140  Khá  Chính trị học    
 56  B1507546 Nguyễn Thị Diễm Sương  31/05/97  ML15V9A2  N  3.14  140  Khá  Chính trị học    
 57  B1507547 Chau Vúth Tha  10/01/97  ML15V9A2   2.83  140  Khá  Chính trị học    
 58  B1507548 Lư Huỳnh Thảo  28/08/97  ML15V9A2  N  2.60  140  Khá  Chính trị học    
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 59  B1507549 Lê Thanh Thiện  08/05/97  ML15V9A2   3.06  142  Khá  Chính trị học    
 60  B1507552 Võ Thị Anh Thư  03/02/97  ML15V9A2  N  3.39  146  Giỏi  Chính trị học    
 61  B1507554 Nguyễn Thị Tiền  25/11/96  ML15V9A2  N  2.83  140  Khá  Chính trị học    
 62  B1507555 Quách Phạm Phương Trang  28/10/97  ML15V9A2  N  3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 63  B1507556 Phạm Thị Quế Trân  02/02/97  ML15V9A2  N  3.06  140  Khá  Chính trị học    
 64  B1507557 Thái Nguyễn Diễm Trinh  19/04/97  ML15V9A2  N  3.52  140  Giỏi  Chính trị học    
 65  B1507559 Nguyễn Thị Hồng Xuyến  23/07/97  ML15V9A2  N  3.31  140  Giỏi  Chính trị học    
 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508626 Nguyễn Hoàng Anh  01/01/97  ML15X4A1   2.80  142  Khá  Giáo dục công dân    
 2  B1508628 Triệu Thúy Anh  19/06/97  ML15X4A1  N  3.07  140  Khá  Giáo dục công dân    
 3  B1508629 Trần Thoại Ba  10/10/97  ML15X4A1  N  3.28  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 4  B1508632 Huỳnh Thị Ngọc Diễm  13/11/96  ML15X4A1  N  3.19  140  Khá  Giáo dục công dân    
 5  B1508633 Lê Thị Thùy Dung  09/11/94  ML15X4A1  N  3.09  140  Khá  Giáo dục công dân    
 6  B1508634 Dương Tường Duy  23/08/97  ML15X4A1  N  2.77  140  Khá  Giáo dục công dân    
 7  B1508636 Phạm Anh Duy  05/09/97  ML15X4A1   3.41  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 8  B1508637 Trần Thúy Duy  29/07/97  ML15X4A1  N  3.36  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 9  B1508638 Đoàn Xuân Đào  27/03/97  ML15X4A1  N  3.11  140  Khá  Giáo dục công dân    

 10  B1508640 Bùi Hải Đăng  19/11/97  ML15X4A1   2.97  140  Khá  Giáo dục công dân    
 11  B1508641 Nguyễn Minh Đằng  18/12/97  ML15X4A1   3.27  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 12  B1508642 Trần Khánh Đoan  10/08/97  ML15X4A1  N  3.07  140  Khá  Giáo dục công dân    
 13  B1508643 Diệp Thị Ngọc Hà  26/06/97  ML15X4A1  N  3.28  142  Giỏi  Giáo dục công dân    
 14  B1508645 Phạm Chí Hảo  25/02/96  ML15X4A1   3.13  140  Khá  Giáo dục công dân    
 15  B1508646 Trần Thị Ngọc Hân  25/10/97  ML15X4A1  N  3.30  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 16  B1508648 Trần Thị Thanh Hoa  13/10/97  ML15X4A1  N  2.90  140  Khá  Giáo dục công dân    
 17  B1508651 Trần Trung Kiên  28/09/97  ML15X4A1   2.75  140  Khá  Giáo dục công dân    
 18  B1508652 Võ Hoàng Lâm  10/02/97  ML15X4A1   3.37  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 19  B1508655 Huỳnh Ngọc Lý  15/10/97  ML15X4A1  N  3.45  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 20  B1508656 Thạch Thị Rắc Sa Mây  03/04/96  ML15X4A1  N  3.32  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 21  B1508657 Huỳnh Thị Ngọc Mi  26/03/96  ML15X4A1  N  3.24  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 22  B1508660 Nguyễn Thị Kim My  03/04/97  ML15X4A1  N  2.93  140  Khá  Giáo dục công dân    
 23  B1508662 Nguyễn Khánh Nguyên  09/01/97  ML15X4A1   3.24  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 24  B1508664 Nguyễn Thị Tú Nhi  24/03/96  ML15X4A1  N  3.17  142  Khá  Giáo dục công dân    
 25  B1508665 Trương Thị Yến Nhi  17/02/97  ML15X4A1  N  3.13  140  Khá  Giáo dục công dân    
 26  B1508667 Nguyễn Huỳnh Như  09/04/97  ML15X4A1  N  3.04  142  Khá  Giáo dục công dân    
 27  B1508668 Lương Kim Phụng  26/02/97  ML15X4A1  N  3.09  140  Khá  Giáo dục công dân    
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 28  B1508670 Võ Trúc Phương  10/05/97  ML15X4A1  N  3.12  140  Khá  Giáo dục công dân    
 29  B1508671 Tăng Thị Bích Qui  25/04/95  ML15X4A1  N  3.33  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 30  B1508673 Dư Tấn Tài  12/03/95  ML15X4A1   2.79  145  Khá  Giáo dục công dân    
 31  B1508677 Sơn Thị Kim Thoa  10/07/97  ML15X4A1  N  3.22  142  Giỏi  Giáo dục công dân    
 32  B1508678 La Phạm Thanh Thơ  20/11/97  ML15X4A1  N  2.91  140  Khá  Giáo dục công dân    
 33  B1508679 Nguyễn Thị Thanh Thơ  09/11/96  ML15X4A1  N  3.03  140  Khá  Giáo dục công dân    
 34  B1508680 Phạm Thị Minh Thu  30/01/97  ML15X4A1  N  3.30  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 35  B1508681 Trần Kim Thùy  16/02/97  ML15X4A1  N  2.66  140  Khá  Giáo dục công dân    
 36  B1508684 Đặng Thị Cẩm Tiên  12/05/95  ML15X4A1  N  3.16  140  Khá  Giáo dục công dân    
 37  B1508685 Nguyễn Thị Trang  01/06/97  ML15X4A1  N  3.25  142  Giỏi  Giáo dục công dân    
 38  B1508686 Huỳnh Thị Huyền Trân  02/12/97  ML15X4A1  N  3.00  140  Khá  Giáo dục công dân    
 39  B1508687 Dương Mỷ Trinh  15/04/97  ML15X4A1  N  3.04  140  Khá  Giáo dục công dân    
 40  B1508688 Đinh Thanh Trí  19/05/97  ML15X4A1   3.37  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 41  B1508689 Phạm Đăng Truyền  25/10/97  ML15X4A1   3.36  144  Giỏi  Giáo dục công dân    
 42  B1508690 Nguyễn Thị Cẩm Tú  24/12/97  ML15X4A1  N  2.87  140  Khá  Giáo dục công dân    
 43  B1508691 Lê Thúy Uyên  18/05/96  ML15X4A1  N  3.02  140  Khá  Giáo dục công dân    

Tổng số danh sách: 146 sinh viên
  Ngày 11 tháng 06 năm 2019
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